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	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN IA H’DRAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Ia H’Drai, ngày       tháng       năm 2024



DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
trên địa bàn huyện Ia H’Drai
(Ban hành kèm theo Báo cáo số ……/BC-UBND ngày ……/……/2024 của UBND huyện Ia H’Drai)

	STT
	Tên loại
văn bản
	Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú

	A. CẤP HUYỆN

	1. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

	1
	Nghị quyết
	Số 02/2022/NQ-HĐND ngày 15/12/2022
	Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
	22/12/2022
	

	2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

	1
	Quyết định
	Số 04/2021/QĐ-UBND ngày 01/9/2021
	Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai, nhiệm kỳ 2021-2026
	10/9/2021
	- Hết hiệu lực một phần
- Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai.

	2
	Quyết định
	Số 02/2021/QĐ-UBND ngày 29/6/2021
	Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành
	05/7/2021
	

	3
	Quyết định
	Số 05/2023/QĐ-UBND ngày 31/5/2023
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai
	08/6/2023

	

	3. LĨNH VỰC VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

	1
	Quyết định
	
Số 01/2023/QĐ-UBND ngày 19/5/2023
	Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện
	
26/5/2023
	

	4. LĨNH VỰC NỘI VỤ

	1
	Nghị quyết
	Số 01/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016
	Về việc xác nhận điểm phân loại đơn vị hành chính huyện Ia H'Drai
	26/5/2016
	

	2
	Nghị quyết
	Số 14/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016
	Về việc xác nhận điểm phân loại đơn vị hành chính huyện Ia H'Drai
	12/8/2016
	

	3
	Nghị quyết
	Số 01/2020/NQ-HĐND ngày 24/4/2020
	Về việc xác nhận điểm phân loại đơn vị hành chính huyện IaH'Drai
	04/5/2020
	

	4
	Quyết định
	Số 04/2023/QĐ-UBND ngày 19/5/2023
	Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện
	26/5/2023
	

	5. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

	1
	Nghị quyết
	Số 15/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016
	Về việc phê chuẩn quyết toán Thu - Chi ngân sách huyện năm 2015 của huyện Ia H’Drai
	12/8/2016
	

	2
	Nghị quyết
	Số 02/2020/NQ-HĐND ngày 24/4/2020
	Về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C
	04/5/2020
	- Hết hiệu lực một phần
- Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai.

	3
	Nghị quyết
	Số 07/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020
	Về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện Ia H’Drai
	23/12/2020
	- Hết hiệu lực một phần
- Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 08/3/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai.

	4
	Nghị quyết
	Số 02/2021/NQ-HĐND ngày 08/3/2021
	Về việc sửa đổi, bổ sung dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Ia H’Drai (lần 1)
	15/3/2021
	- Hết hiệu lực một phần
- Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 15/4/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai.

	5
	Nghị quyết
	Số 03/2021/NQ-HĐND ngày 08/3/2021
	Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025
	15/3/2021
	

	6
	Nghị quyết
	Số 04/2021/NQ-HĐND ngày 15/4/2021
	Về việc sửa đổi, bổ sung dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Ia H’Drai (lần 2)
	22/4/2021
	- Hết hiệu lực một phần
- Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 07/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai.

	7
	Nghị quyết
	Số 05/2021/NQ-HĐND ngày 09/7/2021
	Về việc sửa đổi, bổ sung dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Ia H’Drai (lần 3)
	14/7/2021
	- Hết hiệu lực một phần
- Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai.

	8
	Nghị quyết
	Số 02/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021
	Về việc bổ sung, điều chỉnh dự kiến Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Ia H’Drai (lần 4)
	04/8/2021
	

	9
	Nghị quyết
	Số 01/2022/NQ-HĐND
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 24/4/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C
	22/7/2022
	

	10
	Quyết định
	Số 02/2022/QĐ-UBND ngày 22/9/2022
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ia H’Drai
	29/9/2022
	

	6. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

	1
	Quyết định
	
Số 01/2022/QĐ-UBND ngày 27/4/2022
	Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp huyện Ia H’Drai.
	04/4/2022
	

	7. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

	1
	
Quyết định
	
Số 08/2023/QĐ-UBND ngày 07/8/2023
	Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia H’Drai
	
14/8/2023
	




	8. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

	1
	Quyết định
	
Số 06/2023/QĐ-UBND ngày 16/6/2023
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ia H’Drai
	
23/6/2023


	

	9. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH- XÃ HỘI

	1
	
Quyết định
	
Số 02/2022/QĐ-UBND ngày 19/5/2023
	Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	26/5/2023
	


	10. LĨNH VỰC KINH  TẾ - HẠ TẦNG

	1
	Quyết định
	Số 07/2023/QĐ-UBND ngày 07/8/2023
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ia H’Drai.
	14/8/2023
	



	11. LĨNH VỰC THANH TRA

	1
	Quyết định
	Số 03/2023/QĐ-UBND ngày 19/5/2023
	Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện.
	26/5/2023
	

	12. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	1
	Quyết định
	Số 05/2021/QĐ-UBND ngày 17/12/2021
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia H’Drai
	24/12/2021
	

	Tổng số: 26 văn bản (13 Nghị quyết và 13 Quyết định)

	B. CẤP XÃ

	1. XÃ IA ĐAL

	1
	Nghị quyết
	Số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/04/2023
	Về việc ban hành quy chế hoạt động của HĐND xã Ia Đal nhiệm kỳ 2021 - 2026
	12/4/2023
	

	2
	Quyết định
	Số 01/2021/QĐ-UBND ngày 01/10/2021
	Về việc Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã Ia Đal nhiệm kỳ 2021 - 2026 của UBND xã Ia Đal
	08/10/2021
	

	2. XÃ IA DOM

	1
	Nghị quyết
	Số 20/2023/NQ-HĐND ngày 28/12/2023
	Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
	04/01/2024
	

	2
	Quyết định
	Số 129/2021/QĐ-UBND ngày 01/9/2021
	Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã Ia Dom, nhiệm kỳ 2021-2026
	08/9/2021
	

	[bookmark: _GoBack]Tổng số: 04 văn bản (trong đó: 02 Nghị quyết; 02 Quyết định)



